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Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE 

Trong tuần từ ngày 30/09/2024 đến 04/102024, giá cà phê thế giới giảm 

trái chiều tại hai sàn giao dịch London và New York. Cụ thể, giá cà phê 

Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 tại thị trường London đạt 5.197 USD/tấn, 

giảm 4% so với tuần trước và tăng 100,2% so với cùng kỳ năm 2023. 

Giá cao nhất trong tuần đạt 5.487 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 

4.914 USD/tấn. [1] 

Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2024 bình 

quân đạt 5.739  USD/tấn, giảm 3,2% so với mức giá tuần trước, và tăng 

72,6% so với cùng kỳ năm 2023. Giá cao nhất trong tuần đạt 5.998 

USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 5.606 USD/tấn. [1] 
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❖ Giá cà phê Robusta kỳ hạn 

tháng 11/2024 tại thị trường 

London đạt mức bình quân 

5.197 USD/tấn, giảm 4% so 

với tuần trước. 

❖ Giá cà phê Arabica kỳ hạn 

tháng 12/2024 tại thị trường 

New York đạt mức bình quân 

5.793 USD/tấn, giảm 3,2% so 

với tuần trước. 

❖ Sản lượng cà phê Brazil niên 

vụ 2025/2026 được dự báo 

có thể giảm do ảnh hưởng 

của lượng mưa tích lũy và 

độ ẩm trong đất ở nhiều 

vùng vẫn thấp hơn mức 

trung bình. 

❖ Theo báo cáo từ Viện Cà phê 

Quốc gia Costa Rica 

(ICAFE), xuất khẩu cà phê 

của Costa Rica  trong tháng 

8/2024 là 111,66 nghìn bao, 

cao hơn 24,74% so với cùng 

kỳ năm trước 

❖ Ủy ban châu Âu đề xuất 

hoãn thực thi EUDR lại 1 

năm.  

ĐIỂM TIN 

Báo cáo số 28  

(29.07.2024) 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2025/2026 có 

thể giảm. 

Theo Trung tâm giám sát thiên tai Cemaden, 

Brazil đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn 

nghiêm trọng nhất kể từ năm 1981. Lượng mưa 

thấp đã gây thiệt hại cho cây cà phê trong giai 

đoạn ra hoa, khiến triển vọng vụ mùa Arabica 

2025/26 bị giảm sút.[2] 

Cơ quan Khí tượng Brazil là Somar Meteorologia 

đưa tin hôm thứ hai rằng khu vực Minas Gerais 

của Brazil đã nhận được lượng mưa khoảng 9,8 

mm trong tuần qua, chỉ bằng 62% so với mức 

trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 

30% sản lượng arabica của Brazil.[2] 

Tại Brazil, lượng mưa thấp và nhiệt độ cao được 

dự báo trong suốt tháng 9/2024, làm tăng nguy cơ 

tác động tiêu cực đến sự phát triển của vụ mùa 

2025/26, vì lượng mưa tích lũy và độ ẩm trong đất 

ở nhiều vùng vẫn thấp hơn mức trung bình. [2] 

Costa Rica 

Theo báo cáo từ Viện Cà phê Quốc gia Costa 

Rica (ICAFE), xuất khẩu cà phê của Costa Rica  

trong tháng 8/2024 là 111,66 nghìn bao, cao hơn 

24,74% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số 

111.662 bao. Tính chung 11 tháng niên vụ 

2023/2024 ( từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024), 

xuất khẩu cà phê của Costa Rica thấp hơn 0,23% 

so với cùng kỳ năm trước, với tổng số 921.507 

bao. [3] 

ICAFE ước tính sản lượng cà phê niên vụ 

2024/2025  từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025) 

sẽ đạt tổng cộng 1,37 triệu bao, cao hơn khoảng 

5,50% so với niên vụ cà phê 2023/2024.[3] 

Indonesia 

Dữ liệu thương mại của chính phủ Indonesia, xuất 

khẩu cà phê Robusta của đảo Sumatra, hòn đảo 

sản xuất cà phê hàng đầu của Indonesia, đạt 

317,59 nghìn bao, trong tháng 8/2024. Tính 

chung 5 tháng đầu của niên vụ cà phê 2024/2025 

tại Indonesia (từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 3 

năm 2025) giảm 1.330 bao, tương đương 0,15% 

so với cùng kỳ năm trước, đạt  899.167 bao. Dự 

báo sản lượng cà trong niên vụ 2024/2025 của 

Indonesia ước đạt 11,50 triệu bao. Trong đó sản 

lượng cà phê Robusta chiếm khoảng 85% là cà 

phê và phần còn lại là cà phê Arabica.[4] 

Ủy ban châu Âu đề xuất hoãn thực thi EUDR 1 

năm 

Ngày 02/10, Reuters cho biết Ủy ban châu Âu 

(EC) đã đề xuất hoãn việc thực hiện luật cấm 

nhập khẩu các mặt hàng liên quan đến nạn phá 

rừng (EUDR). Quyết định này được đưa ra sau 

khi EC tham khảo những tham vấn từ các tổ chức, 

cá nhân và chính phủ trên khắp thế giới. [5] 

Vào tháng 3/2024, 20 trong số 27 quốc gia thành 

viên EU đã yêu cầu Brussels thu hẹp quy mô và 

có thể đình chỉ quy định EUDR, với lý do luật sẽ 

gây hại cho chính những người nông dân trong 

khối, những người sẽ bị cấm xuất khẩu các sản 

phẩm được trồng trên đất bị phá rừng. [5] 

Eurocommerce, đại diện cho ngành bán lẻ châu 

Âu, hoan nghênh sự thay đổi này vì lo ngại về về 

vấn đề tuân thủ và khả năng gián đoạn chuỗi cung 

ứng. [5] 

Cuối tháng 9/2024, gần 30 hiệp hội thương nhân, 

nhà sản xuất trang trại, tổ chức xã hội dân sự và 

thậm chí cả các nhà xuất bản báo chí châu Âu đã 

đề nghị hoãn việc thực hiện EUDR và cung cấp 

đầy đủ các công cụ tuân thủ cần thiết, với thời 

gian đủ đảm bảo để chuẩn bị đầy đủ. Nhóm này 

đưa ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh rằng, 

hậu quả nếu áp dụng EUDR từ năm 2025 sẽ gây 

ra gián đoạn thị trường nghiêm trọng, gây tổn hại 

nặng nề cho các nhà sản xuất chính của châu Âu, 

đồng thời đe dọa đến an ninh chuỗi cung ứng, làm 

giảm khả năng tiếp cận thị trường đối với các sản 

phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và lâm 

nghiệp quan trọng của EU. [5] 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: https://www.investing.com 

[2]: nongnghiep.vn 

[3]: I. & M. Smith (Pty) Ltd. 

[4]:  I. & M. Smith (Pty) Ltd. 

[5]: Reuters

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ QUỐC TẾ 

https://nongnghiep.vn/gia-ca-phe-hom-nay-30-9-2024-neo-quanh-nguong-122000-dong-d401718.html
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1970
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1971
https://www.reuters.com/world/europe/eu-proposes-12-month-delay-deforestation-regulation-2024-10-02/
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 Nguồn: CTV AgroInfo  

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ TỈNH 

Trong tuần  30/09/2024 đến 04/102024, giá cà phê tại các tỉnh Tây 

Nguyên giảm so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân 

đạt 120.453 VNĐ/kg, giảm 0,69% so với tuần trước, và tăng 83,52% 

so với cùng kỳ năm 2023. Giá cà phê cao nhất trong tuần đạt 121.900 

VNĐ/kg. Giá cà phê thấp nhất trong tuần là 115.133 VNĐ/kg.[1] 

 

Tại Lâm Đồng, giá cà phê trung bình đạt 119.740 VNĐ/kg, giảm 1,95% 

so với tuần trước, và tăng 82,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá cà 

phê cao nhất trong tuần đạt 121.300 VNĐ/kg. Giá cà phê thấp nhất 

trong tuần là 114.300 VNĐ/kg. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 9/2024. 

Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 

tháng 9/2024 xuống mức thấp nhất từ đầu năm tới nay, ước đạt 65,0 

nghìn tấn, trị giá 355,0 triệu USD, giảm 14,7% về lượng và giảm 11,6% 

về trị giá so với tháng 8/2024. Tuy nhiên so với tháng 9/2023 tăng 

27,6% về lượng và tăng 110,8% về trị giá. Tính chung 9 tháng đầu 

năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê ước đạt 1,12 triệu tấn, trị giá 

4,37 tỷ USD, giảm 10,5% về lượng, nhưng tăng 39,6% về trị giá so với 

cùng kỳ năm ngoái, nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.[2]
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Đắk Lắk❖ Giá cà phê trung bình tại 

Tây Nguyên giảm so với 

tuần trước. 

❖ Theo Tổng cục Hải quan, 

xuất khẩu cà phê của Việt 

Nam trong tháng 9/2024 

ước đạt 65,0 nghìn tấn, trị 

giá 355,0 triệu USD, giảm 

14,7% về lượng và giảm 

11,6% về trị giá so với 

tháng 8/2024. 

❖ Tháng 9/2024, giá bình 

quân xuất khẩu cà phê của 

Việt Nam đạt mức 5.469 

USD/tấn, tăng 3,6% so với 

tháng 8/2024 và tăng 65,2% 

so với tháng 9/2023. 

❖ Các nhà buôn cà phê đổ về 

Việt Nam trước khi quy 

định chống phá rừng của 

EU có hiệu lực. 

❖ Thí điểm cơ chế tín dụng để 

phát triển vùng nguyên liệu 

đạt chuẩn xuất khẩu. 

❖ UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban 

hành Đề án tổ chức Lễ hội 

Cà phê Buôn Ma Thuột lần 

thứ 9 năm 2025 (Lễ hội) với 

nhiều nội dung, hoạt động 

hấp dẫn 

ĐIỂM TIN 
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Theo ước tính, tháng 9/2024, giá bình quân xuất 

khẩu cà phê của Việt Nam đạt mức 5.469 

USD/tấn, tăng 3,6% so với tháng 8/2024 và tăng 

65,2% so với tháng 9/2023. Tính chung 9 tháng 

đầu năm 2024, giá bình quân xuất khẩu cà phê 

của Việt Nam ước đạt mức 3.897 USD/ tấn, tăng 

56,0% so với cùng kỳ năm ngoái.[2] 

Các nhà buôn cà phê đổ về Việt Nam trước khi 

quy định chống phá rừng của EU có hiệu lực. 

Theo Bloomberg, các nhà kinh doanh cà phê  lớn 

nhất thế giới hiện đang chấp nhận một rủi ro mới 

từ bán cà phê không liên quan đến phá rừng cho 

châu Âu, dù các quy định cuối cùng vẫn chưa 

được ban hành.[3] 

Theo giới thạo tin, các công ty như Sucafina SA, 

Ecom Agroindustrial Corp., Louis Dreyfus Co. và 

Cofco International Ltd. đã ký kết các thỏa thuận 

bán cà phê đảm bảo tuân thủ quy định mới về 

chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). 

Các nhà giao dịch tin tưởng rằng nguồn cung từ 

những nước sản xuất hàng đầu như Việt Nam có 

thể đáp ứng yêu cầu này.[3] 

Theo nguồn tin, các thỏa thuận này được ký bởi 

StoneX và một đơn vị của Olam Group Ltd., liên 

quan đến cà phê được sản xuất tại Việt Nam. Loại 

cà phê đáp ứng yêu cầu EUDR này được bán với 

mức giá cao hơn từ 3 đến 5 cent (khoảng 0,05 

USD)  so với giá hợp đồng tương lai giao dịch tại 

New York, dành cho các lô hàng giao trong năm 

sau.[3] 

Thí điểm cơ chế tín dụng để phát triển vùng 

nguyên liệu đạt chuẩn xuất khẩu 

Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, 

lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và 

xuất khẩu giai đoạn 2022 - 2025 có sự tham gia 

của 13 tỉnh gồm Hòa Bình, Sơn La, Quảng Trị, 

Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk 

Nông, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền 

Giang, Long An.[4] 

Sau 2 năm triển khai đề án, 5 vùng nguyên liệu 

đạt chuẩn đã hình thành ngày càng rõ nét và phát 

triển về diện tích lẫn chất lượng. Nhiều công trình 

hạ tầng kỹ thuật trong vùng nguyên liệu được đưa 

vào sử dụng, phục vụ tốt cho việc vận chuyển 

nguyên liệu từ vùng sản xuất về nhà máy chế biến 

tại địa phương.[4] 

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị Cục Kinh tế 

hợp tác và PTNT - đơn vị đầu mối thực hiện Đề  

 

 

án, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, 13 tỉnh tham gia Đề án và 

các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các nội 

dung của Đề án nhằm hoàn thành các mục tiêu, 

nội dung, kế hoạch đã đề ra đến năm 2025.[4] 

Đối với chính sách tín dụng và bảo hiểm, Thứ 

trưởng đề nghị Cục Kinh tế hợp tác và PTNT phối 

hợp với Agribank và các ngân hàng, tổ chức tín 

dụng để triển khai thí điểm chính sách tín dụng 

gắn với bảo hiểm nông nghiệp theo chuỗi liên kết 

phát triển vùng nguyên liệu. Trước mắt, rà soát 

nhu cầu tín dụng của các HTX, doanh nghiệp và 

thí điểm trong các vùng nguyên liệu lúa gạo ở 

vùng ĐBSCL và cà phê ở vùng Tây Nguyên.[4] 

Đắk Lắk 

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Đề án tổ chức 

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 

(Lễ hội) với nhiều nội dung, hoạt động hấp dẫn. 

Theo đó, Lễ hội diễn ra từ ngày 9/3/2025 đến ngày 

13/3/2025, chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày 

Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk 

Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025).[5] 

Trong thời gian diễn ra Lễ hội, sẽ có các hoạt động 

được tổ chức nhằm quảng bá và xúc tiến thương 

mại cho sản phẩm cà phê như: Cuộc thi sáng tạo 

nội dung số tuyên truyền Lễ hội cà phê trên môi 

trường internet; Hội chợ triển lãm chuyên ngành 

cà phê và sản phẩm OCOP; Cuộc thi rang cà phê 

đặc sản; Hội nghị giao thương quốc tế - Kết nối, 

nâng tầm cà phê Việt. [5] 

Bên cạnh đó là các hoạt động do doanh nghiệp 

đăng ký và thực hiện gồm: Lễ hội đường phố; Hội 

thi Nhà nông đua tài; Lễ hội ánh sáng; Festival các 

ban nhạc rock; Hội trại cà phê; Uống cà phê miễn 

phí; Giải đua xe ô tô địa hình quốc tế “Thử thách 

vượt đại ngàn - Buôn Đôn 2025”; Hành trình du 

lịch: Hội Voi Buôn Đôn, Hội Đua thuyền độc mộc 

huyện Lắk... [5] 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại Tây Nguyên 
[2]: Báo Công Thương 
[3]: Doanh nghiệp và Kinh doanh 
[4]: nong nghiep.vn 
[5]: Báo Đắk Lắk

https://congthuong.vn/thang-9-xuat-khau-ca-phe-giam-xuong-muc-thap-nhat-tu-dau-nam-toi-nay-350089.html
https://kinhtedothi.vn/tin-tuc-kinh-te-ngay-2-9-gia-ca-phe-xuat-khau-tang-vot-gan-55.html
https://kinhtedothi.vn/tin-tuc-kinh-te-ngay-2-9-gia-ca-phe-xuat-khau-tang-vot-gan-55.html
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/cac-nha-buon-ca-phe-do-ve-viet-nam-truoc-khi-quy-dinh-chong-pha-rung-cua-eu-co-hieu-luc-422024101174442893.htm
https://nongnghiep.vn/thi-diem-co-che-tin-dung-de-phat-trien-vung-nguyen-lieu-dat-chuan-xuat-khau-d401412.html
https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202409/le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot-lan-thu-9-nhieu-noi-dung-hoat-dong-hap-dan-e131488/


 

 

Trang 5 
 

BÁO CÁO CÀ PHÊ  Báo cáo số 38 (07.10.2024) 
 

 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  Trung bình  Tăng/ giảm 

LÂM ĐỒNG  121.100   121.300   121.300   120.700   114.300  119.740 -880 

Di Linh 121.100 121.300 121.300 120.700 114.300 119.740 -880 

Lâm Hà 121.100 121.300 121.300 120.700 114.300 119.740 -880 

Bảo Lộc 121.100 121.300 121.300 120.700 114.300 119.740 -880 

ĐẮK LẮK 121.700 121.900 121.900 121.633 115.133 120.453 -840 

Cư M'gar 121.100 121.300 121.300 121.700 115.200 120.120 -1.240 

Ea H'leo 122.000 122.200 122.200 121.600 115.100 120.620 -640 

Buôn Hồ 122.000 122.200 122.200 121.600 115.100 120.620 -640 

ĐẮK NÔNG 121.150 121.250 121.250 120.750 114.250 119.730 -1.430 

Gia Nghĩa 121.200 121.300 121.300 120.800 114.300 119.780 -1.420 

Đắk R'lấp 121.100 121.200 121.200 120.700 114.200 119.680 -1.440 

GIA LAI 121.000 121.233 121.233 120.633 114.133 119.647 -1.147 

Chư Prông 121.000 121.300 121.300 120.700 114.200 119.700 -1.160 

Pleiku 121.000 121.200 121.200 120.600 114.100 119.620 -1.140 

La Grai 121.000 121.200 121.200 120.600 114.100 119.620 -1.140 

KON TUM 121.000 121.300 121.300 120.700 114.200 119.700 -1.160 

Đắk Hà  121.000 121.300 121.300 120.700 114.200 119.700 -1.160 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 

 

 

GIÁ CÀ PHÊ NHÂN XÔ 


